
STT NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THỜI GIAN GIÁ TRỊ MANG LẠI

1

Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các 

đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng 

dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện 

tử và xét xử trực tuyến. 

Lộ trình Đề án
Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao 

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

 Người dân được hưởng những tiện ích 

trên môi trường điện tử

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.

Lộ trình Đề án
Bộ Công an, Thanh tra 

Chính phủ

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

3
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ.
Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Bộ Khoa học 

và Công nghệ

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

4
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án.
Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

5
Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.
Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Tòa án nhân 

dân tối cao

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp 

ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở 

dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu 

khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành. 

Lộ trình Đề án
Bộ Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn.

Lộ trình Đề án

Bộ Công an, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, 

Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ 

liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề 

công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung. 

Lộ trình Đề án

Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Bộ Công an, Bộ Tư pháp
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cập 

nhật, làm sạch và đồng bộ

PHỤ LỤC 06

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 06/CP NĂM 2025

A. NHIỆM VỤ THEO LỘ TRÌNH ĐỀ ÁN

B. NHIỆM VỤ THEO CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, VĂN BẢN 

I. Nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương



1

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH; hoàn thành kết nối giữa 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ

- Chỉ thị 05, ngày 

23/2/2023

-  Thông báo 16/TB-VPCP 

ngày 28/01/2023

- Thông báo 74/TB-VPCP 

ngày 14/3/2023

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Các bộ, ngành, địa 

phương phối hợp Bộ Công 

an, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, VPCP

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Khắc phục lỗ hổng bảo mật, hệ thống  

đảm bảo an ninh an toàn để kết nối khai 

thác dữ liệu, cắt giảm giấy tờ cho người 

dân,  phục vụ công tác quản lý của Bộ 

chủ quản và không làm ảnh hưởng đến 

các Bộ khác có sử dụng thông tin, giấy tờ 

đó cũng sẽ được cắt giảm

2

Hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá 

nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh 

với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch 

vụ công

Chỉ thị 27 ngày 27/10/2023 Bộ, ngành, đia phương
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

3

Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tích 

hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch 

vụ công được quy định tại quyết định 422/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 và Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024

Quyết định 206/QĐ-TTg 

ngày 28/2/2024
Bộ, ngành, đia phương

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Người dân, doanh nghiệp được hưởng 

các tiện ích các dịch vụ công thiết yếu, 

góp phần phát triển Chính phủ số đến 

năm 2025 đạt tỷ lệ 100% các dịch vụ 

công trực tuyến theo quy định của pháp 

luật được thực hiện toàn trình

4

 Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp, đề xuất dự 

toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025 gửi Bộ Tài chính để 

đảm bảo lộ trình triển khai Đề án 06 năm 2025

Thông báo 

7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ, ngành, địa phương
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Các bộ, ngành đảm bảo kinh phí để thực 

hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP

5

Hoàn thành việc tích hợp giải pháp ký số từ xa vào Cổng Dịch 

vụ công phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai, thực 

hiện

Thông báo 203/TB-VPCP 

ngày 06/5/2024
Bộ, ngành

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể 

thực hiện ký số trên cổng dịch vụ công, 

hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 

các bộ, ngành, địa phương

6

Quán triệt đầy đủ vai trò, ý nghĩa quan trọng của Đề án 06 đối 

với phát triển kinh tế xã hội; cần xác định Đề án 06 là một trong 

những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu của các cấp, các 

ngành, các địa phương, góp phần thúc đẩy quản trị xã hội theo 

hướng hiện đại, văn minh; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất 

kinh doanh; thúc đẩy các tiện ích phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân…

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ, ngành Thường xuyên

Người đứng đầu nhận thức rõ vao trò, 

trách nhiệm trong công tác chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ của Đề án 06



7

Tổ chức xây dựng Đề án chuyển đổi số có tính chất tương tự như 

Đề án 06 và bảo đảm kết nối với Đề án 06, tập trung chỉ đạo 

thực hiện xong và thành công trong thời gian từ nay đến hết năm 

2025. Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận các dự thảo tiểu 

Đề án chuyển đổi số bảo đảm kết nối với Đề án 06 do Bộ Công 

an chuyển theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm d khoản 18 Phụ 

lục Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2024 tổ chức 

nghiên cứu, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp vào nội dung Đề 

án chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ, ngành

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Các bộ, ngành tập trung xây dựng được 

các Đề án chuyể đối số, kết nối với Đề án 

06, đem lại những giá trị thiết thực cho 

người dân, doanh nghiệp và nhà nước, 

tránh đầu tư giàn trải, lãnh phí, phục vụ 

mục tiêu chung cho Chuyển đổi số quốc 

gia

8

Các Bộ, ngành nằm trong định hướng cơ cấu, sắp xếp, hợp nhất 

tổ chức bộ máy chủ động nghiên cứu phương án hợp nhất và 

nâng cấp các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của bộ, ngành mình, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và kết 

nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công 

quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, 

bảo đảm kế thừa các kết quả đã triển khai, không làm gián đoạn 

việc quản lý, theo dõi, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân, doanh nghiệp

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ, ngành

Hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa 

phương được đảm bạo hạ tầng công nghệ 

, an ninh an toàn và các điều kiện để hoạt 

động thông suốt, hiệu quả

9

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng 

các quy định của Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các biện 

pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng 

các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay 

thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có 

phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số 

hóa

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ, ngành

Người dân, doanh nghiệp được đơn giản 

hóa, cắt giảm các quy trình trong triển 

khai các TTHC cũng như các giao dịch 

trong đời sống

10
Đẩy mạnh kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về Trung 

tâm dữ liệu quốc gia trong Quý II năm 2025. 

Xây dựng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cơ sở dữ liệu quốc gia được cập nhât, 

làm sạch và đồng bộ

11

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật 

Dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; 

thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp 

thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các 

văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của 

Luật Dữ liệu và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan 

Bộ, ngành, địa phương 07/01/2025



12

Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng 

Chính phủ (đơn vị chủ quản các Cơ sở dữ liệu quốc gia: Dân cư, 

Xuất nhập cảnh, Đăng ký doanh nghiệp, Cán bộ công chức viên 

chức trong các cơ quan nhà nước, Thủ tục hành chính) đảm bảo 

dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phối hợp Bộ Công an đồng bộ dữ 

liệu về Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

Bộ Công an, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn 

phòng Chính phủ

Quý IV/2025

13

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Xây dựng (đơn vị chủ quản các Cơ sở dữ liệu quốc 

gia: Bảo hiểm, Tài chính, Đất đai, Hoạt động xây dựng) hoàn 

thành việc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia trong Quý 

II/2025; đảm bảo dữ liệu đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tổng hợp 

quốc gia trong Quý IV/2025.

Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam, Bộ Tài chính, Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Xây dựng 

Quý IV/2025

14

Khi xây dựng các dự án đầu tư công nghệ thông tin phải phải 

xác định mục tiêu và thực hiện đánh giá hiệu quả đo lường, định 

lượng được cụ thể, không định tính, tránh lãng phí ngân sách 

nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 

chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, thẩm định và 

giám sát

Bộ, ngành, địa phương

15

Các bộ, ngành, địa phương hàng năm rà soát, đánh giá việc đào 

tạo nhân lực công nghệ thông tin kỹ năng số, an ninh an toàn 

trên môi trường điện tử trên nền tảng MOOC, đề xuất cắt giảm 

chi phí đào tạo truyền thống, tránh lãng phí, tốn kém.

Bộ, ngành, địa phương

1

Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TMĐT để 

nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao 

dịch TMĐT.

Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 

30/5/2023
Bộ Công an Năm 2025

Quản lý chặt chẽ trên môi trường thương 

mại điện tử, chống thất thu thuế

2

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu 

quốc gia gồm xây dựng và triển khai Nền tảng điện toán đám 

mây; Kho dữ liệu tổng hợp; Hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ 

công tác quản lý; Hệ thống dịch vụ dữ liệu chuyên ngành và hệ 

thống quản lý khai thác dữ liệu chuyên ngành

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Công an

Theo lộ trình triển khai Đề 

án, đối với Trung tâm dữ 

liệu quốc gia số 1 hoàn 

thành trước năm 2025

Đảm bảo các điều kiện về hạng tầng 

phục vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu 

quốc gia theo đúng tiến độ đã đề ra

3

Triển khai các dự án bao gồm xây dựng cơ bản và đưa vào khai 

thác các cấu phần chính của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 

(Trung tâm dữ liệu cho vùng dùng chung, Trung tâm dữ liệu cho 

vùng chuyên dụng, các tòa nhà làm việc và các công trình phụ 

trợ khác)

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Công an 2024-2025

Đảm bảo các điều kiện về hạng tầng 

phục vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu 

quốc gia theo đúng tiến độ đã đề ra

II. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành
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Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất triển khai, 

tích hợp những loại giấy tờ đang quản lý, đẩy mạnh làm giàu dữ 

liệu, sẵn sàng mở rộng và tích hợp các tiện ích mới trên ứng 

dụng VNeID (như xác định tình trạng hôn nhân, thông báo thi 

hành án dân sự, thông tin về ngân hàng, viễn thông, y tế, giáo 

dục...)

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ Công an Thường xuyên

Người dân được sử dụng những tiện ích 

trên ứng dụng VNeID

5

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan 

đến Cổng dịch vụ công quốc gia tại Công văn số 8871/VPCP-

KSTT ngày 02 tháng 12 năm 2024; điểm b, khoản 5 Công điện 

số 131/CĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2024, bảo đảm duy trì 

hoạt động ổn định, liên tục, không để gián đoạn Cổng dịch vụ 

công quốc gia.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Công an, Văn phòng 

Chính phủ chủ trì, phối 

hợp với các bộ, cơ quan, 

địa phương

Người dân, doanh nghiệp sử dụng các 

tiệc ích trên cổng dịch vụ công đảm bảo 

thông suốt, không bị gián đoạn

6

Tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật dữ liệu gồm 

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Dữ liệu; Nghị định của Chính phủ quy định 

về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia; Nghị định của Chính phủ quy 

định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản 

phẩm, dịch vụ về dữ liệu; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo trình 

tự, thủ tục rút gọn 

Bộ Công an 07/01/2025

7

Tổ chức tuyên truyền Luật Dữ liệu; tập huấn chuyên sâu, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xây dựng, phát triển, bảo 

vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu, thực hiện thường xuyên 

trong năm 2025 và các năm tiếp theo

Bộ Công an Thực hiện thường xuyên

8

Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ trong 

triển khai thi hành Luật Dữ liệu; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc thu 

thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 

gia và việc tiếp nhận, chuyển đổi, sử dụng cơ sở hạ tầng của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia đối với cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Công an

9

Tham mưu hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội cho ý kiến đối với 

dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân vào kỳ họp thứ 9 (tháng 

5/2025), thông qua vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025)

Bộ Công an Tháng 10/2025
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triển khai giải pháp "Cổng ký số tập trung trên nền tảng ứng 

dụng định danh và xác thực điện tử VNeID"; để người dân được 

cấp chứng thư số miễn phí qua VNEID với các thông tin đã được 

Bộ Công an xác thực tạo sự thuận tiện (không yêu cầu các hồ sơ 

giấy tờ cung cấp dịch vụ) để thực hiện các giao dịch với các Cơ 

quan quản lý Nhà nước miễn phí. Người dân, tổ chức cũng có 

thể sử dụng chứng thư số này để giao dịch với các nền tảng giao 

dịch khác

Bộ Công an

11

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin 

và Truyền thông giao ban hàng tháng, có đánh giá, hướng dẫn, 

giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương

Bộ Công an phối hợp Bộ 

Thông tin và  Truyền 

thông

Thực hiện thường xuyên

12

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn mô hình, chuẩn hóa 

dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học 

phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

- Thông báo 60/TB-VPCP 

ngày 21/2/2024

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Thay đổi phương thức thanh toán từ 

truyền thống sang thanh toán trực tuyến, 

đem lại tiện lợi cho người dân, doanh 

nghiệp

13

Nghiên cứu, trình Chính phủ quy định việc tích hợp thông tin 

sức khỏe trên ứng dụng VneID trong quá trình xây dựng Nghị 

định quy định quản lý dữ liệu y tế; báo cáo Chính phủ về việc thí 

điểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám 

chữa bệnh bảo hiểm tế gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ 

thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. 

Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024

Thông báo 

3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Y tế
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo tính pháp lý để triển khai hiệu 

quả Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng 

VNeID

14

Hoàn thành mẫu giấy chứng sinh điện tử liên thông với các 

TTHC khai sinh và cấp thẻ BHYT và mẫu giấy báo tử điện tử 

(với các trường hợp tử vong tại bệnh viện)

Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Bộ Y tế
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đem lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian 

cho người dân trong thực hiện các 

TTHC, đơn vị lưu trữ tiết kiếm thời gian, 

công sức làm việc

15

Xây dựng giải pháp, công cụ để giám sát các cơ sở khám chữa 

bệnh thực hiện liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy 

chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, Kết quả xét nhiệm; để cơ sở 

khám chữa bệnh, bác sĩ khai thác thông tin Sổ sức khỏe trên 

VNeID trực tiếp từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh, hoàn 

thành trong năm 2024.

Thông báo 487/TB-VPCP 

ngày 24/10/2024
Bộ Y tế

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Người bệnh tiết thời gian, công sức, tiền 

bạc trong quá trình khám, chữa bệnh. 

Bác sĩ có thể theo dõi bệnh án của người 

bệnh một cách xuyên suốt

16

Nghiên cứu tổ chức khám sức khỏe cho học sinh từ khi bắt đầu 

đi học cho đến khi học hết Trung học phổ thông tích hợp vào Cơ 

sở dữ liệu về giáo dục phổ thông.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Y tế Phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Làm giàu dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư
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Tổ chức tập huấn cho các cơ sở khám chữa bệnh để triển khai có 

hiệu quả việc tích hợp Giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại, Sổ 

sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm người dân có 

thể sử dụng Sổ này thay thế cho Sổ khám chữa bệnh bằng giấy

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Y tế phối hợp với Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ 

Công an

Các cơ sở khám chữa bệnh được thống 

nhất được nghiệp vụ triển khai, phục vụ 

người dân khám chữa bệnh trên toàn quốc  

18

Triển khai Đề án chuyển đổi số của Bệnh viện Bạch Mai và 

Bệnh viện Chợ Rẫy, tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang hoàn 

thành trong tháng 01 năm 2025, nhân rộng toàn quốc trong năm 

2025

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Y tế phối hợp với Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ 

Công an

1/2025

2025

Người dân được thụ hưởng những tiện 

ích trong quá trình khám, chữa bệnh như 

giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại, 

liên thông dữ liệu khám bệnh

19

Nghiên cứu nội dung Sổ sức khỏe điện tử cho trẻ em, nhất là 

thông tin tiêm chủng (ngay từ khi chào đời), gắn với VNeID cha 

mẹ, người giám hộ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, có trên 40 

triệu người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và 100% các cơ sở 

y tế (công lập và tư nhân) tham gia

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Y tế phối hợp với Bảo 

hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ 

Công an

Công dân được hưởng các tiện ích ngay 

từ khi sinh ra

20

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động hướng dẫn, 

tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính công ích thực hiện

Chỉ thị 27 ngày 27/10/2023

Bộ Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với Bộ Tài 

chính

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Các bộ, ngành, địa phương có cơ sở để 

triển khai các TTHC do đơn vị mình 

quản lý

21

Đánh giá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong triển khai 

dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước và tích hợp, 

đồng bộ thông tin kết quả đánh giá với Hệ thống đánh giá chỉ số 

phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng dịch vụ công quốc 

gia

Chỉ thị 27 ngày 27/10/2023
Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Có cơ sở để đánh giá chất lượng triển 

khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

các bộ nganh địa phương

22

Xây dựng Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Giao dịch 

điện tử nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện giao 

dịch bằng phương thức điện tử,  thống nhất thực hiện

-Nghị quyết 01/NQ-CP 

ngày 05/01/2024

- Thông báo 96/TB-VPCP 

ngày 13/3/2024

- Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024

- Thông báo 203/TB- 

VPCP ngày 06/5/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp với 

Bộ Tư pháp, Bộ Công an 

và cơ quan liên quan

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Có cơ sở để hướng dẫn các đươn vị về về 

chữ ký điện tử, về dịch vụ tin cậy và về 

kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở 

phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan 

nhà nước

23

Chỉ đạo các nhà mạng phối hợp Bộ Công an xác thực tích hợp 

thông tin thuê bao. Hoàn thành đối soát thông tin thuê bao đối 

với 1,5 triệu thuê bao (do sử dụng thông tin hộ chiếu và CMND 

quân đội) sau khi thống nhất phương án

-Thông báo 836/TB-

TCTTKĐA ngày 

29/01/2024

- Thông báo 204/TB-VPCP 

ngày 08/5/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Các nhà mạng viễn thông được làm sạch 

dữ liệu, giảm thiểu tình trạng "sim rác"
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Nghiên cứu, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về địa chỉ số quốc 

gia

Thông báo 

1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024

Thông báo 

7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông chủ trì phối hợp với 

Bộ Công an, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện 

định danh địa điểm

25

Nghiên cứu, đề nghị các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số công 

cộng có chế độ ưu đãi, miễn phí cấp chữ ký số cho các cơ sở y 

tế, cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh đến khám bệnh tại các 

cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Thông báo 

7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Các cơ sở y tế và người bệnh có chữ ký 

số để tham gia các hoạt động khám chứa 

bệnh

26

Xây dựng, tham mưu trình Chính phủ Nghị định quy định chi 

tiết một số điều của Luật Viễn thông, trong đó nghiên cứu, bổ 

sung nội dung sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của 

công dân để đăng ký thuê bao

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

- Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024

- Thông báo 203/TB-VPCP 

ngày 06/5/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Sử dụng tài khoản định danh để đăng ký 

thuê bao, xác định chính xác thuê bao 

chính chủ vì đã được định danh, người 

dân không phải photo CCCD giấy và các 

giấy tờ có liên quan

27

Xây dựng, ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn của 

Trung tâm dữ liệu (Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ 

liệu vùng, Trung tâm dữ liệu ngành) để phục vụ vận hành Trung 

tâm dữ liệu quốc gia

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo đầy đủ các cơ sở pháp lý phục 

vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

28

Sửa đổi Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ để quy định về hệ thống của các đơn vị đặt 

tại Trung tâm dữ liệu quốc gia 

Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 

04/9/20224

Bộ Thông tin và Truyền 

thông
Tháng 12/2024

Cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa 

phương đảm bảo an ninh an toàn các hệ 

thống thông tin

29

Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực 

chuyển đổi số, trong đó có đào tạo chuyển đổi số cho các đồng 

chí lãnh đạo các cấp và đào tạo cho chương trình giáo dục phổ 

thông

Bộ Thông tin và Truyền 

thông phối hợp Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

30

Sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định 

về hóa đơn, chứng từ theo hướng: (1) Bổ sung sửa đổi quy định 

rõ đối tượng bắt buộc phải triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ 

máy tính tiền; (2) Bổ sung quy định hộ kinh doanh theo phương 

pháp khoán có quy mô vừa (xác định theo tiêu chí số lao động) 

bắt buộc sử dụng thiết bị điện tử, máy tính tiền có kết nối với Cơ 

quan thuế. Báo cáo giải pháp trong tháng 5/2024.

Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024

Bộ Tài chính
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo cơ sở pháp lý về triển khai hóa 

đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
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Chỉ đạo, đôn đốc Tổng cục Thuế tích hợp thông tin người nộp 

thuế, triển khai nộp thuế trên VNeID; rà soát triển khai sử dụng 

tài khoản VNeID đăng nhậpcác dịch vụ công trực tuyến, thủ tục 

hành chính của ngành thuế; làm sạch dữ liệu tài khoản người 

nộp thuế từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại 

Nghị định 59/2022/NĐ-CP 

Thông báo 60/TB-VPCP 

ngày 21/2/2024
Bộ Tài chính

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Làm sạch dữ liệu ngành thuế, phục vụ 

truy thu thuế, tránh thất thu cho nhà nước

32

Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất dự toán kinh 

phí triển khai Đề án 06 năm 2025 gửi về Bộ Tài chính tập hợp, 

báo cáo các cấp có thẩm quyền để đảm bảo triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của Đề án 06.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương đảm bảo kinh 

phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

33
Xây dựng Thông tư quy định mức thu phí khai thác thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Bộ Tài chính

34

Khẩn trương có lộ trình, phương án phân bổ kinh phí cho các địa 

phương để giải ngân nguồn vốn ngân sách trong năm 2024 và 

phương án triển khai trong năm 2025 theo quy định tại Nghị 

định số 138/2024/NĐ-CP. Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà 

soát, đề xuất dự toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2025 gửi 

về Bộ Tài chính tập hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền để đảm 

bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Bộ Tài chính

35
Khẩn trương xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, 

kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp Bộ Công 

an

Hoàn thành trong năm 2025
Dữ liệu quốc gia về đất đai được tạo lập 

và làm sạch phục vụ chỉ đạo , điều hành

36

Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm liên thông dữ liệu cấp 

Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thông tin tử vong để thực hiện thủ 

tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử trên môi trường điện tử” 

và Dự án đầu tư công xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Tư pháp

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Người dân được hưởng những tiện ích 

trong quá trình khám chữa bệnh

37

Thực hiện làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

phối hợp với Bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và các đơn vị

liên quan đồng bộ dữ liệu về án tích, các bản án phục vụ cấp

phiếu lý lịch tư pháp

Thông báo 

7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Tư pháp phối hợp với 

Bộ Công an, Tòa án, Viện 

Kiểm sát 

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Dữ liệu chuyên ngành được đảm bảo làm 

sạch

38

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu

công chứng và Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính 

Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Tư pháp

Các bộ, ngành, địa phương có thể tái sử 

dụng dữ liệu đã số hóa, tiết kiệm ngân 

sách cho nhà nước

39

Hoàn thành việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành và tổ chức

thực hiện tốt Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi), trình Chính phủ

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ Tư pháp
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Nghiên cứu xây dựng Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu doanh 

nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Tạo lập được dữ liệu về doanh nghiệp, 

tối ưu hóa quản lý thông tin, phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành

41

Rà soát các quy định Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, theo phương 

thức đối tác công tư để sửa đổi, bổ sung kịp thời đảm bảo có các 

quy định thuận lợi tạo về thủ tục đấu thầu lựa chọn đối tác thực 

hiện xây dựng các tuyến cáp quang biển, đấu thầu lựa chọn 

doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển công nghệ mới, công 

nghệ chiến lược, dịch vụ số và hạ tầng số với các cơ chế ưu đãi 

vượt trội trong đảm bảo đầu tư, phương án chia sẻ doanh thu, lợi 

nhuận, chia sẻ rủi ro trong quá trình đầu tư và trong hợp đồng 

đối tác công tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

42

Tích hợp nội dung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi 

số nói chung và Đề án 06 nói riêng vào Đề án phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

- Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đáp ứng được yêu cầu về CNTT phục vụ 

xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

43

Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ tích hợp nội dung đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 

nói riêng vào Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

phục vụ phát triển công nghệ cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

44

Hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 02 cơ sở dữ liệu 

(CSDL về lao động, việc làm và CSDL về Giáo dục nghề 

nghiệp) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội với Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024.

Thông báo 

6693/TCTTKĐA ngày 

15/8/2024

Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội phối hợp Bộ 

Công an

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Dữ liệu chuyên ngành được làm sạch, 

phục vụ làm giàu dữ liệu dân cư

45

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng định mức kinh tế 

kỹ thuật, định mức chi phí thực hiện dịch vụ giám định ADN xác 

định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của 

đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 28/TB-

VPCP ngày 25/01/2024 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh 

tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, hoàn thành trong Quý 

III/2024. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công với 

cách mạng và cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ bảo đảm tích hợp 

với các cơ sở dữ liệu liên quan.

Thông báo 

3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Có cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt 

động giám định ADN xác định danh tính 

hài cốt liệt sỹ 
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Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai có hiệu 

quả việc thu thập, phân tích mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác 

định được thông tin và thân nhân của những liệt sĩ chưa xác định 

được danh tính, kết nối với Ngân hàng Gen (ADN), Cơ sở Dữ 

liệu căn cước, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ 

trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn hoàn thành; báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2025.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội phối hợp với Bộ 

Công an và các bộ, ngành 

Tháng 1/2025

Làm giàu cho dữ liệu quốc gia về dân cư, 

tạo điều kiện thuận lợi để quy tập hài cốt 

liệt sỹ

47

Xây dựng phương án thực hiện định danh thông tin sàn giao dịch 

TMĐT, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch để thống nhất 

phương án quản lý, truy thu thuế

Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Thông báo 

3151/TCTTKĐA ngày 

18/4/2024

Bộ Công thương  phối hợp 

Bộ Công an 

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Định danh được các chủ thể phục vụ 

quản lý trên môi trường TMĐT, phục vụ 

truy thu thuế cho nhà nước

48
Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ Công an xây 

dựng kế hoạch triển khai định danh hóa chất

Thông báo 

7604/TCTTKĐA ngày 

20/9/2024

Bộ Công Thương
Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Tạo thuận tiện cho công tác quản lý, điều 

hành trong lĩnh vực hóa chất

49

Chuẩn bị hạ tầng và thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư để liên thông dữ liệu đăng ký tàu cá, nhật ký khai thác 

thuỷ sản để khai báo lưu trú cho các thuyền viên, chủ tàu thuyền 

trên tàu cả

Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp 

Bộ Công an

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Tạo lập được dữ liệu, phục vụ làm giàu 

dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quóc gia về dân 

cu

50
Tích hợp sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập và thực hiện các 

thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thuỷ sản

Nghị quyết 44/NQ-CP 

ngày 05/04/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp 

Bộ Công an

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Định danh được các chủ thể trong lĩnh 

vực thủy sản, tạo thuận tiện cho công tác 

quản lý

51
Nghiên cứu và công bố các tiêu chuẩn liên quan đến Trung tâm 

dữ liệu quốc gia

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

Bộ Khoa học và Công 

nghệ

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo các điều kiện để xây dựng 

Trung tâm dữ liệu quốc gia

52
Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số nội dung 

về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong Quý I năm 2025.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Bộ Khoa học và Công 

nghệ
Quý I/2025

Có cơ sở pháp lý để thúc đẩy hoạt động 

đổi mới sáng tạo

53

Xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (i) 

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận 

lợi thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (ii) Đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong công tác quản lý nhà nước; (iii) Tập trung nguồn lực đầu 

tư từ ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư ngoài ngân sách cho 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ
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Rà soát, cắt giảm các chứng chỉ gắn với chức danh của cán bộ, 

công chức, viên chức. Triển khai thí điểm tại chương trình đào 

tạo của Học viện Hành chính Quốc gia và hướng tới triển khai 

trên toàn quốc trong năm 2024

Thông báo 

1186/TCTTKĐA ngày 

23/02/2024

Bộ Nội vụ phối hợp 

Thường trực Tổ Công tác 

và các đơn vị có liên quan 

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo chương trình đào tạo chất 

lượng gắn với tình hình thực tiễn

55

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả nhiệm vụ tham 

mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thu hút, trọng dụng 

nhân tài, nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ 

cao nói chung và đội ngũ cán bộ quản trị, vận hành Trung tâm 

dữ liệu quốc gia nói riêng trong tháng 12 năm 2024. Đẩy mạnh 

thanh tra công vụ, bao gồm cả nội dung thanh tra, kiểm tra các 

nhiệm vụ triển khai Đề án 06.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
Bộ Nội vụ

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Đảm bảo chế độ, chính sách nhằm thu 

hút cán bộ chất lượng cao phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia

56

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại các 

Bộ, ngành, địa phương. Kiến nghị các biện pháp xử lý và chấn 

chỉnh công tác quản lý, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng 

đầu và cán bộ, công chức để xảy ra tồn tại, thiếu sót.

Thanh tra Chosnh phủ

1

Chỉ đạo rà soát thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để cắt 

giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ 

liệu đã được số hóa, trước mắt ưu tiên đối với dữ liệu đất đai đã 

được số hóa, nghiên cứu đưa vào tái sử dụng phục vụ cắt giảm 

các thủ tục hành chính về cư trú như giải pháp tỉnh Bình Dương, 

tỉnh Đồng Nai đã triển khai trong thời gian vừa qua, trên tinh 

thần quận, huyện, xã, phường nào đã hoàn thành đưa vào sử 

dụng ngay

Thông báo 

2513/TCTTKĐA ngày 

29/3/2024

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

UBND TP. Hồ Chí Minh, 

Khánh Hòa, Bình Dương, 

Thừa Thiên Huế, Quảng 

Ninh, Kiên Giang

Hoàn thiện theo lộ trình đã 

đề ra

Người dân không cần mang theo giấy tờ 

trong giải quyết các TTHC trên môi 

trường điện tử

2

Tổ chức xây dựng cư sở dữ liệu đất đai trong phạm vi địa 

phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn 

trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025

- Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 

11/02/2024

UBND 63 địa phương 

phối hợp Bộ Tài nguyên 

và Môi trường

Năm 2025

Tạo lập được dữ liệu số hóa ở địa 

phương, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia

3

Ủy ban nhân dân 07 địa phương Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Vĩnh 

Long, Quảng Ngãi, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch, đảm bảo tiến độ theo 

quy định

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
UBND 63 địa phương

Phục vụ cắt giảm, giải quyết các TTHC 

trên môi trường điện tử

III. Nhiệm vụ của các địa phương
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Căn cứ 19 mô hình điểm đã triển khai thành công tại Thành phố 

Hà Nội lựa chọn những mô hình phù hợp với đặc thù của địa 

phương để triển khai, mang lại giá trị cho người dân, doanh 

nghiệp và chính quyền địa phương mình, trong đó tập trung đối 

với hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên 

VNeID, thu thuế khoán hộ gia đình và đẩy mạnh giải pháp triển 

khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm chống thất 

thu thuế theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2024 của Chính phủ

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
UBND 63 địa phương

Người dân được hưởng nhiều tiện ích 

của Đề án 06 trên các lĩnh vực của đời 

sống

5

Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang chỉ 

đạo Sở Y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương 

triển khai liên tuyến dữ liệu, bệnh án điện tử phục vụ khám chữa 

bệnh, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện thuộc Bắc Ninh - 

Bạch Mai, Bình Dương, An Giang - Chợ Rẫy.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024

Ủy ban nhân dân các tỉnh 

Bắc Ninh, Bình Dương, 

An Giang

Người dân thuận tiện hơn trong hoạt 

động khám chữa bệnh

6

Tăng cường kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị và lĩnh vực

thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra việc triển

khai thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg tại cơ quan,

đơn vị mình trong năm 2024, đánh giá trách nhiệm của cán bộ,

công chức, viên chức trong thực hiện Đề án 06; đề xuất cơ quan

có thẩm quyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích

trong hoạt động công vụ, phát hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị

cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cá nhân thiếu trách

nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh

nghiệp.

Công điện 133/CĐ-TTg 

ngày 14/12/2024
UBND 63 địa phương

Đảm bảo chất lượng hoạt động của các 

đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, 

tránh lãng phí

7

Đối chiếu danh mục 154 thủ tục hành chính có yêu cầu cấp 

phiếu Lý lịch tư pháp tại Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 9/7/2023 

khi đã cấp trên VNeID thì đồng chí chủ tịch UBND tỉnh phải chỉ 

đạo các sở ngành, doanh nghiệp sửa đổi quy trình nghiệp vụ, 

không yêu cầu người dân xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp giấy.

UBND 63 địa phương

8

UBND 06 địa phương (Quảng Trị, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, 

Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang) chỉ đạo xây dựng lộ trình 

đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch, báo cáo lộ trình gửi Tổ 

Công tác triển khai Đề án 06/CP trong tháng 01/2025. 

Quảng Trị, Vĩnh Long, 

Quảng Ngãi, Nam Định, 

Quảng Nam, Kiên Giang
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phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch triển khai 

chiến dịch các doanh nghiệp miễn phí chữ ký số cho người dân 

như TP Hà Nội, Bắc Ninh đã triển khai, đề ra lộ trình hoàn thành 

trong năm 2025

UBND 63 địa phương


